
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI APPLE PAY TẠI TH TRUE MART 

1. Tên chương trình: Ưu đãi 30% cho thẻ BIDV JCB khi thanh toán thẻ Apple Pay tại TH 

True Mart 

2. Thời gian: 15/12/2025 đến hết 17/02/2026 hoặc đến khi hết ngân sách, tùy trường hợp 

nào tới trước. 

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ cá nhân BIDV JCB đã liên kết Apple Pay 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Cửa hàng của TH True Mart trên toàn quốc, danh sách 

các cửa hàng được áp dụng khuyến mãi tại Mục 10. 

5. Đối tượng khuyến mại: Khách hàng thực hiện thanh toán Apple Pay với thẻ BIDV JCB 

tại các cửa hàng của TH True Mart.  

6. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền 

7. Cơ cấu giải thưởng:  

- Giảm 30% tối đa 100.000 VND cho đơn hàng từ 200.000 VND khi thanh toán bằng thẻ 

BIDV JCB qua Apple Pay trên thiết bị Payoo POS ở các cửa hàng của TH True Mart trên 

toàn quốc. Mỗi thẻ được hưởng ưu đãi tối đa 2 lượt/tuần. 

- Ngân sách: 150.000.000 VND (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn), được chia thành 

các đợt như sau: 

Giai đoạn 15/12/2025 – 

31/12/2025 

01/01/2026 – 

31/01/2026 

01/02/2026 – 

17/02/2026 

Ngân sách tối đa (VND) 40.000.000 80.000.000 30.000.000 

Ngân sách được giới hạn theo đợt, trường hợp ngân sách mỗi đợt không sử dụng hết sẽ 

được cộng dồn sang đợt kế tiếp. 

8. Cách thức hưởng ưu đãi: 

- Bước 1: Khách hàng CHẠM thẻ BIDV JCB liên kết Apple Pay của khách hàng trên 

thiết bị thanh toán Payoo POS để kiểm tra và áp dụng ưu đãi. Khách hàng kiểm tra lại 

giá trị đơn hàng sau giảm giá. 

- Bước 2:  Khách hàng CHẠM thẻ BIDV JCB liên kết Apple Pay trên thiết bị Payoo 

POS để thanh toán và hoàn tất quy trình thanh toán hưởng ưu đãi. 

Lưu ý: Khách hàng cần sử dụng cùng 01 thẻ BIDV JCB liên kết vào ví Apple trên các thiết 

bị di động của Apple trong suốt quá trình thanh toán để được hưởng ưu đãi hợp lệ. 

9. Quy định khác: 

- Khách hàng có thể hưởng ưu đãi tối đa 2 lượt/ thẻ/ tuần. 



- Chương trình Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng lẻ. Đơn vị tổ chức chương trình bảo 

lưu quyền từ chối áp dụng Chương trình Ưu đãi cho các đơn hàng có dấu hiệu mua sỉ/ 

mua đi bán lại. 

- Không áp dụng cho trường hợp tách nhỏ đơn hàng. 

- Số lượng ưu đãi có giới hạn nên sẽ ưu tiên cho khách hàng hưởng trước. Khi hết số lượng 

ưu đãi, quý khách sẽ không còn được giảm giá cho đơn hàng. 

- Khi có các vấn đề gian lận xảy ra thì quyết định thuộc về đơn vị tổ chức chương trình. 

- BIDV không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khoản thuế phát sinh từ việc 

Khách hàng nhận tiền thưởng khuyến mại. Bất kỳ khoản thuế nào hoặc việc chi trả khoản 

thuế cho cơ quan thuế do việc nhận tiền thưởng khuyến mại sẽ là trách nhiệm của Khách 

hàng. 

- BIDV có quyền thay đổi các điều kiện và điều khoản chương trình khuyến mại trước khi 

kết thúc chương trình và sau khi thực hiện thông báo cơ quan quản lý nhà nước theo quy 

định BIDV sẽ thực hiện công bố công khai trên website www.bidv.com.vn tới khách 

hàng. 

- Bằng việc tham gia Chương trình khuyến mại này, Khách hàng mặc định chấp thuận tất 

cả các điều khoản của Thể lệ chương trình khuyến mại.  

- Mọi thắc mắc có liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các Chi 

nhánh của BIDV trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng của BIDV, 

Hotline 1900 9247/024 22200588. 

10. Danh sách cửa hàng áp dụng ưu đãi: 

STT Địa chỉ Tỉnh/Thành phố 

1 115 Quang Trung, phường Lê Lợi, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An Nghệ An 

2 Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An  Nghệ An 

3 Khối 3, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Nghệ An 

4 23 Phan Đình Giót, phường Nam Hà, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 

5 699-701-703 Bà Triệu, phường Đông Thọ, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa 

6 37 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 

7 201 Nguyễn Trãi, phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An  Nghệ An 

8 5 Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An Nghệ An 

9 23 Lê Lợi, phường Lam Sơn, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa 

10 78 Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An Nghệ An 

11 59 Trần Phú, phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 

12 360 Nguyễn Văn Cừ, phường Hưng Phúc, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An Nghệ An 



STT Địa chỉ Tỉnh/Thành phố 

13 300 Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An Nghệ An 

14 110 Lê Đại Hành, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 

15 75 Hùng Vương, Phường 5, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị Quảng Trị 

16 98 Quốc lộ 9, phường 1, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Quảng Trị 

17 366 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Quảng Bình 

18 15 Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Quảng Bình 

19 45 Trần Phú, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 

20 
số 319 QL46 Khối Mai Hắc Đế, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh 

Nghệ An 
Nghệ An 

21 105 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa 

22 21 Hồ Tùng Mậu, phường Trường Thi, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An Nghệ An 

23 265 Quốc Lộ 1A, khối 1, thị Trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Nghệ An 

24 17 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 

25 98A Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 

26 236 Trần Hưng Đạo, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị Quảng Trị 

27 340 Quang Trung, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình  Quảng Bình 

28 68 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  Hà Tĩnh 

29 549 Lý Thường Kiệt, phường Bắc Lý, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Quảng Bình 

30 27 Quốc Lộ 1A Khối 4 thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An  Nghệ An 

31 140 Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định 

32 276 Hùng Vương, phường An Xuân, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Quảng Nam 

33 339 Hùng Vương , phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng Đà Nẵng 

34 68 Hùng Vương, phường Hội Thương, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai Gia Lai 

35 370 -372 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng Đà Nẵng 

36 442 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng Đà Nẵng 

37 72 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp  Đà Nẵng Đà Nẵng 

38 277 Nguyễn Thái Học, phường Ngô Mây, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định 

39 12 Phan Bội Châu, phường Thắng Lợi, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk 

40 40 Huỳnh Thúc Kháng, phường Nghĩa Thành, Tp Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Đắk Nông 

41 123 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng  Đà Nẵng 

42 325 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum Kon Tum 



STT Địa chỉ Tỉnh/Thành phố 

43  23 Cao Bá Quát, phường Phước Hòa, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 

44 147 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi 

45 229 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk 

46 46 Trường Sa, phường Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 

47 14 đường 2 tháng 4, phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 

48 152 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng Đà Nẵng 

49 19A Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai  Gia Lai 

50 33 Hùng Vương, phường Trần Hưng Đạo, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi 

51 397 Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng Đà Nẵng 

52 2126 Hùng Vương,  phường Cam Lộc, Tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 

53 34 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Phú Yên 

54 262 Thống Nhất, phường Phương Sơn, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 

55 168 Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Quảng Nam 

56 425 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng Đà Nẵng 

57 89 Trần Hưng Đạo, phường 1, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  Phú Yên 

58 279 Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định 

59 202 Đại lộ Hùng Vương, phường 7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Phú Yên 

60 771 Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum Kon Tum 

61 88 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk 

62 165 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng Đà Nẵng 

63 185 Trần Phú, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định Bình Định 

64 
167 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phước Hòa, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa  
Khánh Hòa 

65 24 Chu Văn An, phường Nghĩa Thành, Tp Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Đắk Nông 

66 71 Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk 

67 
397 Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi 
Quảng Ngãi 

68 169 Ông Ích Đường, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng Đà Nẵng 

69  431 Nguyễn Văn Linh, P. Trương Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Quảng Ngãi 

70 610 Hai Bà Trưng, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Quảng Nam Quảng Nam 

71 24 Quang Trung, Phường Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa Khánh Hòa 



STT Địa chỉ Tỉnh/Thành phố 

72 152 Phố Vọng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội Hà Nội 

73 151 Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội Hà Nội 

74 603H1 Tân Mai, Phường Tân mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Hà Nội 

75 Số 210 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP Hà Nội Hà Nội 

76 Số 50 Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội  Hà Nội 

77 Số 70 Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội Hà Nội 

78 Số 291 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội Hà Nội 

79 Số 188 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội Hà Nội 

80 
Kiot số 26, tòa nhà HH1B KĐT Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 

Mai, TP Hà Nội 
Hà Nội 

81 
Số 68 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà 

Nội 
Hà Nội 

82 Số 12 Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội Hà Nội 

83 Số 10 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Hà Nội 

84 Số 148 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, TP Hà Nội Hà Nội 

85 Số 2A Hàng Lược, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Hà Nội 

86 Số 165 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Hà Nội 

87 Số 34 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Hà Nội 

88 Số 19 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Hà Nội 

89 Số 296 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Hà Nội 

90 Số 45 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Hà Nội 

91 Số 22 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Hà Nội 

92 Số 78 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Hà Nội 

93 27 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội Hà Nội 

94 Số 128 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội Hà Nội 

95 
Số 7, Khu Tập Thể K40-Z191, Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam 

Từ Liêm, TP Hà Nội 
Hà Nội 

96 Số 228 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội  Hà Nội 

97 
SO 09 Royal city, tầng 1, tòa R2, 72 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận 

Thanh Xuân, TP Hà Nội  
Hà Nội 

98 Số 06 Chùa Bộc, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, TP Hà Nội Hà Nội 

99 41 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội Hà Nội 

100 195 Yên Hòa, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Hà Nội 



STT Địa chỉ Tỉnh/Thành phố 

101 Số 152 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Hà Nội 

102 113 Núi Trúc, Phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội Hà Nội 

103 
Nhà LK6C-16 Làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mỗ 

Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 
Hà Nội 

104  Số 165 Xuân Đỉnh, Phường Xuân ĐỈnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội Hà Nội 

105 131 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội Hà Nội 

106 Khu 6, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội Hà Nội 

107 số 283 Cao Lỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội Hà Nội 

108 Số 476 Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Hà Nội 

109 111 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Hà Nội 

110 Số 326 Chùa thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội  Hà Nội 

111 Số 16 Tổ 2 - Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội Hà Nội 

112 Số 94 Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, TP Hà Nội Hà Nội 

113 96 Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội Hà Nội 

114 221A Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, TP Hà Nội Hà Nội 

115 87 Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Hà Nội 

116 Số 221 Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Hà Nội 

117 Số 104 Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Hà Nội 

118 Số 92 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Hà Nội 

119 Số 455 Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội Hà Nội 

120 Số 130 Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội Hà Nội 

121 Số 235 Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Hà Nội 

122 Số 388 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Hà Nội 

123 Số 406 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội Hà Nội 

124 Số 68 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Hà Nội 

125 Số 111 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội Hà Nội 

126 Số 37 Ngô Sĩ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP Hà Nội Hà Nội 

127 06 Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Hà Nội 

128 Số 44 Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội Hà Nội 

129 
SO-02A tầng 1, nhà T05 KĐT Vinhomes Times City, Số 458 Minh Khai, 

Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 
Hà Nội 



STT Địa chỉ Tỉnh/Thành phố 

130 
B3-05A Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ 

Liêm, TP Hà Nội 
Hà Nội 

131 
1A - Lô TT6 dãy M3 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP 

Hà Nội 
Hà Nội 

132 85 phố Thái Thịnh, tổ 30, phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, TP Hà Nội Hà Nội 

133 135 Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Hà Nội 

134 
Shophouse ML6 - 43 Vinhomes Greenbay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ 

Liêm, TP Hà Nội 
Hà Nội 

135 
Shophouse 09 tòa S6 khu Sunshine City, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ 

Liêm, TP Hà Nội 
Hà Nội 

136 Số 58 Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Hà Nội 

137 Số 90 Núi Đôi, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội Hà Nội 

138 
Số U8-L02 khu D, khu đô thi mới Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà 

Đông, TP Hà Nội 
Hà Nội 

139 
HD09-SP.BH-16 Vinhomes Ocean park, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, 

TP Hà Nội 
Hà Nội 

140 Số 172 Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội Hà Nội 

141 Số 182 Nguyễn Thái Học,Thị Trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội Hà Nội 

142 Số 798 La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình , TP Hà Nội Hà Nội 

143 
Lô 27 – LK4 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà 

Nội 
Hà Nội 

144 Số 145 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội   Hà Nội 

145 Số 198 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP Hà Nội Hà Nội 

146 Số 49 Bắc Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội Hà Nội 

147 Số 854 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình Ninh Bình 

148 Số 370 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, TP Nam Định, tỉnh Nam Định Nam Định 

149 Số 1568 Đại lộ Hùng Vương, Phường Nông Trang, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ Phú Thọ 

150 Số 117 Lê Công Thanh, Phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam Hà Nam 

151 Số 227 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong,  TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình Thái Bình 

152 Số 150 Bình Thuận, Phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang 

153 Số 989 Bắc Cạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Thái Nguyên 

154 
Số 23 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Tỉnh Hải 

Dương 
Hải Dương 

155 
Số 232 Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải 

Phòng 
Hải Phòng 

156 
Số 135B Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang 
Bắc Giang 



STT Địa chỉ Tỉnh/Thành phố 

157 Số 45 Điện Biên, Phường Quang Trung, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên Hưng Yên 

158 Số 135 Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng Hải Phòng 

159 Số 499 Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh  Quảng Ninh 

160 Số 119 Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 

161 Số 119 Bạch Đằng 1, thị trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng Hải Phòng 

162 Đường 39a, thôn Liêu Thượng, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Hưng Yên 

163 Số 182 Đà Nẵng, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng Hải Phòng 

164 Số 68 Chu Văn Thịnh, Phường Tô Hiệu, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La Sơn La 

165 Số 75 Kênh Liêm, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh 

166 226 Trần Phú,  Tổ 4B, Phường Tân Phong, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu Lai Châu 

167 Số 124 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang Bắc Giang 

168 
Số 265 Nguyễn Chí Thanh, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên 
Điện Biên 

169 473 Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Hòa Bình 

170 315 Nguyễn Công Trứ, Phường Bích Đào, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình Ninh Bình 

171 319A Mê Linh, Phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 

172 
Số 82 Hoàng Văn Thụ, tổ 22,  Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên 
Thái Nguyên 

173 
Số 318 Quang Trung, Tổ 9, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 

Quang 
Quyên Quang 

174 Số 136 Nguyễn Du, Phường Nông Trang, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ Phú Thọ 

175 
Số 214 Trần Phú, tổ 6 Khu 2A, Phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh 
Quảng Ninh 

176 446 Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn 

177 Số 73 Trường Chinh, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn 

178 
Số 579 Võ Nguyên Giáp, tổ 1, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên 
Điện Biên 

179 98 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng Hải Phòng 

180 Số 475 Lý Bôn, tổ 15, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình Thái Bình 

181 128 Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương Hải Dương 

182 Số 719 Điện Biên, tổ 8, Phường Minh Tân, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái Yên Bái 

183 77 Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 

184 31 Lê Xoay, Phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 

185 Số 76 tổ 1A Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình Hòa Bình 



STT Địa chỉ Tỉnh/Thành phố 

186 
Số 30 Đại lộ Nguyễn Thái Học, Tổ 2, Phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, 

Tỉnh Yên Bái 
Yên Bái 

187 Số 262 Quang Trung, Phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình Ninh Bình 

188 Số 121 Thái Học 1, Phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương Hải Dương 

189 Số 144 Trần Hưng Đạo, Phường Đoàn Kết, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu  Lai Châu 

190 181 Hàng Kênh, Phường Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng Hải Phòng 

191 Số 82 Trường Chinh, Tổ 4 Phường Quyết Thắng, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La Sơn La 

192 116 đường Điện Biên, Phường Lê Lợi, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên Hưng Yên 

193 Số 8 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ Phú Thọ 

194 Số 2 Nguyễn văn cừ, tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh 

195 Số 115 Nguyễn Thái Học, phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang Hà Giang 

196 Số 13 Trần Phú, Phường Trần Phú, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh 

197 Số 86 Điện Biên, Phường Cửa Bắc, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định Nam Định 

198 Số 8 Lê Quốc Uy, Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, TP Hải Phòng Hải Phòng 

199 Số 372 Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 

200 Số 49 Kim Đồng, Tổ 11, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng Cao Bằng 

201 Số 82 Trần Phú, Phường Đông Ngàn, TP Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 

202 Số 477 Ngô Gia Tự, Phường Cát Bi, Quận Hải An, TP Hải Phòng Hải Phòng 

203 Số 401 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  Quảng Ninh 

204 
Số 106 Nguyễn Thị Lưu 2, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang 
Bắc Giang 

205 Số 351 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang Hà Giang 

206 Số 197 Trưng Trắc, Phường Trưng Trắc, TP Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 

207 Số 028A Hoàng Sào, tổ 3, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai Lào Cai 

208 
778 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 4, Phường Ba Hàng, TP Phổ Yên, Tỉnh Thái 

Nguyên 
Thái Nguyên 

209 
Số 217 Văn Tiến Dũng, Phố Chờ, Thị Trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 

210 
Số 49 khu BH 01 - ô số 13 lô OTM - 5 Khu đô Thị Vinhomes Imperia phường 

Thượng lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng 
Hải Phòng 

211 
Số 7 Lô Liền Kề 2 khu nhà ở xã hội, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải 

Phòng 
Hải Phòng 

212 Số 363 Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Hà Nam 

213 128 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM Hồ Chí Minh 



STT Địa chỉ Tỉnh/Thành phố 

214 165 Hoàng Diệu, Phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, HCM Hồ Chí Minh 

215 35 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

216 362 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

217 536 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

218 170 Linh Đông, Phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, HCM Hồ Chí Minh 

219 667 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, TP.Thủ Đức, HCM Hồ Chí Minh 

220 148A Tây Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

221 
S101.01S04 toà S101 khu Rainbow, 512 Nguyễn Xiễn, P.Long Thạnh Mỹ, 

Q.9, TP Thủ Đức, HCM 
Hồ Chí Minh 

222 A2/4 (435) Lê Văn Việt, KP2, P.Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Thủ Đức  Thủ Đức 

223 
189 Đường Yersin, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương 
Bình Dương 

224 
333 Đường 30 Tháng 4, KP4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương 
Bình Dương 

225 161 CMT8, Phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương  Bình Dương 

226 31 Trần Hưng Đạo, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương Bình Dương 

227 352 đường Tô Ngọc Vân, KP4, P.Tam Phú, TP.Thủ Đức, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

228 316 Nguyễn Văn Tăng, P.Long Thạnh Mỹ,Q.9, Tp.Thủ Đức, HCM Hồ Chí Minh 

229 12 Nguyễn Thái Học, Kp Bình Minh 1, Phường Dĩ An, Tp Dĩ An, Bình Dương Bình Dương 

230 495 Nguyễn Thị Tú, KP2, P.Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

231 88 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

232 664 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

233 131 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

234 39 Đường số 3, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

235 390 hoặc 61 Bis Nguyễn Oanh, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

236 542 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

237 799 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

238 217 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

239 477 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

240 30/1Đ Ấp Nam Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

241 213 Tỉnh Lộ 8, Khu phố 3, Thị Trấn Củ Chị, Huyện Củ Chi, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

242 
266 Cách Mạng Tháng 8, Khu Phố 2, Phường 2, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 
Tây Ninh 



STT Địa chỉ Tỉnh/Thành phố 

243 1174 Nguyễn Văn Quá, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp. HCM Hồ Chí Minh 

244 32H Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

245 415 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

246 120 Võ Thị Sáu - P.4 - Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Tây Ninh 

247 
241A Đặng Thúc Vịnh, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, 

Tp.HCM 
Hồ Chí Minh 

248 92 Nguyễn Văn Rốp, TX.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Tây Ninh 

249 523A Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

250 893 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 

251 921 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

252 95C Mậu Thân, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Cần Thơ 

253 
71 hoặc 90/2 Trần Phú, khóm 4, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc 

Liêu 
Bạc Liêu 

254 
160 Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên 

Giang 
Kiên Giang 

255 22/4 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang An Giang 

256 
Số 301 Nguyễn Trung Trực, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh 

Kiên Giang 
Kiên Giang 

257 36 Trần Việt Châu, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều , Thành phố Cần Thơ Cần Thơ 

258 
16/9 Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần 

Thơ 
Cần Thơ 

259 73 Hai Bà Trưng, Khóm 2, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng Sóc Trăng 

260 
Lô L10-18 khu dân cư đường Phan Thị Ràng, phường An Hòa, Thành phố 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
Kiên Giang 

261 125B/1 Trần Huỳnh, khóm 4, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Bạc Liêu 

262 304 đường 30/4, Phường Xuân Khánh, TP.Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ Cần Thơ 

263 11 Hùng Vương, Phường 6, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Sóc Trăng 

264 814 Hà Hoàng Hổ, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang  An Giang 

265 1017 Hùng Vương, TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang Hậu Giang 

266 198 Mạc Thiên Tích, KP1, Phường Pháo Đài, TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang Kiên Giang 

267 50 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Tp.Cà Mau, Tỉnh Cà Mau Cà Mau 

268 234 Nguyễn Văn Thoại, Phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, An Giang An Giang 

269 164/6 Phạm Hùng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ Cần Thơ 

270 37 Mai Thị Hồng Hạnh, KP4, Phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, Kiên Giang Kiên Giang 
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271 37 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang Hậu Giang 

272 58 Đề Thám, Phường 2, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau Cà Mau 

273 32 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An Long An 

274 7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh Trà Vinh 

275 100/1, đường 2 tháng 9, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long 

276 92 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Đồng Tháp 

277 81 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An Long An 

278 
353A Đường Hùng Vương, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng 

Tháp 
Đồng Tháp 

279 258C Khu Vực 3, Thị Trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An Long An 

280 
78/17 Phó Cơ Điều, Khóm 4, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh 

Long 
Vĩnh Long 

281 106 Nguyễn Đình Chiểu, P. An Hội, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Bến Tre 

282 20A Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Tiền Giang 

283 135 Điện Biên Phủ, Phường 6, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh Trà Vinh 

284 106 Hùng Vương, P.An Thanh, TX.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp Đồng Tháp 

285 125 đường 30/4,Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Tiền Giang 

286 56C Đại Lộ Đồng Khởi, KP6, P.Phú Khương, Tp.Bến Tre Bến Tre 

287 227 Ngô Thì Nhậm, Phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Đồng Tháp 

288 24B Ấp Bắc, Phường 5, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Tiền Giang 

289 61 Lý Tự Trọng, Khu phố 1, Phường 1, TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang Tiền Giang 

290 29A đường 30/4 Phường 1, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp Đồng Tháp 

291 81A Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

292 300 Bà Hạt, Phường 9, Quận 10, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

293 84 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

294 306 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. HCM Hồ Chí Minh 

295 425-427 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

296 5 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

297 84 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

298 67C Nguyễn Thông, Phường 09, Quận 3, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

299 38 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, Tp.HCM Hồ Chí Minh 



STT Địa chỉ Tỉnh/Thành phố 

300 1137 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, TP.HCM Hồ Chí Minh 

301 126 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

302 29 Phan Văn Trị,Phường 14,Quận Bình Thạnh, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

303 244 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

304 12 Phan Văn Hân - Phường 19 - Q. Bình Thạnh - Tp. HCM Hồ Chí Minh 

305  212 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Hồ Chí Minh 

306 155 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

307 231 Phạm Hùng, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

308 44 Nguyễn Thị Tần, Phường 3, Quận 8, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

309 1054 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

310  290B/5 đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, HCM  Hồ Chí Minh 

311 303 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

312 54 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

313 3 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

314 222 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

315 122A Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

316  303 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

317  15 Mai Văn Vĩnh, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

318 107 Nguyễn Văn Tạo, ấp 3, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM Hồ Chí Minh 

319 310 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

320 164B Bùi Thị Xuân, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

321 1734 Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn Nhà Bè, Nhà Bè, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

322 84 Liên tỉnh 5, Phường 6, Quận 8, Tp. HCM Hồ Chí Minh 

323 204 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

324 282 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

325 104 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 

326 68 Tân Qúy, Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

327 36A Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

328 155A Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM Hồ Chí Minh 

329 315 Phan Xích Long, Phường.1, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM Hồ Chí Minh 



STT Địa chỉ Tỉnh/Thành phố 

330 431 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM Hồ Chí Minh 

331 13 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

332 342 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

333 45A Đồng Đen, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

334 766 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

335 5A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

336 03 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

337 948 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

338 4/21 KP4, Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Đồng Nai 

339 
142 đường Thủ Khoa Huân, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh 

Bình Thuận 
Bình Thuận 

340 
287 đường Thống Nhât, Phường Thanh Sơn, Tp. Phan Rang - Cháp Chàm, 

Tỉnh Ninh Thuận 
Ninh Thuận 

341 20 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Lâm Đồng 

342 292 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 

343 
85 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Phước Trung ,Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu  
Bà Rịa Vũng Tàu 

344 
479 Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình 

Phước  
Bình Phước 

345 
257 Ngô Gia Tự, Phường Tấn Tài, Thành Phố Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh 

Thuận  
Ninh Thuận 

346 
Số 108 Đường Phan Đinh Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm 

Đồng 
Lâm Đồng 

347 
118 Đường Đồng Khởi, Khu Phố 4, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai 
Đồng Nai 

348 
N22 Hùng Vương, Phường Xuân Bình, Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng 

Nai 
Đồng Nai 

349 
492 Trần Hưng Đạo, Khu phố 3, Phường Lạc Đạo, Thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 
Bình Thuận 

350 
1489 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai  
Đồng Nai 

351 157 đường 30/4, Phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Đồng Nai 

352 127 Trần Hưng Đạo, P. Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  Bình Thuận 

353 116 Trần Phú, P.Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai Đồng Nai 

354 51A Hà Giang, Phường 1, TX Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  Lâm Đồng 

355 08 Thống Nhất,Khu phố 3, Phường Phước Hội, Thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận Bình Thuận 

356 134 Hùng Vương, P Tân Bình,TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Bình Phước 



STT Địa chỉ Tỉnh/Thành phố 

357 602 CMT8, Phường Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 

358 307 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 

359 1070 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Phong, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Đồng Nai 

360 21 Phạm Văn Đồng, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Lâm Đồng 

361 2 Phạm Đình Hổ, Phường 1, Quận 6, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

362 92D Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

363 986 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

364 446 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

365 D15/5 Đinh Đức Thiện, ấp 4, Xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

366 15 Phạm Đình Hổ, Phường 2, Quận 6, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

367 223 Âu Cơ, Phường 5, Quận 11, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

368 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

369 810-812 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

370 345 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

371 177 Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, Tp. HCM Hồ Chí Minh 

372 146 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

373 F1/8A Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM Hồ Chí Minh 

374 349 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM Hồ Chí Minh 

375 
Số 23 Block 3 ô H-TT1 phố Tống Tất Thắng, KĐT mới Văn Phú, phường Phú 

La, quận Hà Đông, TP Hà Nội 
Hà Nội 

376 Số 61, tổ 4 khối 1B thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội Hà Nội 

377 138A Ngô Quyền, P.5, Q.10, HCM Hồ Chí Minh 

378 24 Lê Duẩn, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, Đà Nẵng Đà Nẵng 

379 
Lô L10-18 khu dân cư đường Phan Thị Ràng, P.An Hòa, Tp.Rạch Giá, Kiên 

Giang 
Kiên Giang 

380 102A/1 Khóm 4 Võ Thị Sáu, P.7, Tp.Bạc Liêu, Bạc Liêu Bạc Liêu 

381 Số 17 BT8 KĐT Xa La, P.Phúc La, Q.Hà Đông, Hà Nội Hà Nội 

382 442 Hoàng Liên, P.Kim Tân, Tp.Lào Cai, Lào Cai Lào Cai 

383 87 Lý Thường Kiệt, P.Vĩnh Trại, Tp.Lạng Sơn, Lạng Sơn Lạng Sơn 

384 226 Gò Xoài, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, HCM Hồ Chí Minh 

385 102 đường 19/5, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, Hà Nội Hà Nội 



STT Địa chỉ Tỉnh/Thành phố 

386 107 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội Hà Nội 

387 121 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Bình Thạnh, HCM Hồ Chí Minh 

388 Số 215, Nguyễn Tất Thành, P.Thanh Miếu, TP.Việt Trì, Phú Thọ Phú Thọ 

389 Số 82 Bạch Đằng, P.Thuỷ Đường, Tp.Thuỷ Nguyên, Hải Phòng Hải Phòng 

390 
B7-01 Đơn Nguyên 21B7, CT2 KĐT TP Giao Lưu, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 
Hà Nội 

391 249 Nguyễn Tất Thành, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai Gia Lai 

392 6 Lê Văn Thiêm, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội Hà Nội 

393 84 Quang Trung, P.Ngọc Trạo, Tp.Thanh Hóa, Thanh Hóa Thanh Hóa 

394 68 Chu Huy Mân, P.Phúc Đồng, Q.Long Biên, Hà Nội Hà Nội 

395 211-213, Hậu Giang, P.Bình Tây, TP.HCM Hồ Chí Minh 

Trong quá trình triển khai chương trình, các thay đổi về phạm vi cửa hàng áp dụng ưu đãi (nếu 

có) sẽ được cập nhật trên website BIDV: bidv.com.vn.  

 


